	Phụ lục 01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ TẠM TÍNH DOANH THU, THUẾ GTGT ĐẦU RA CƯỚC KẾT NỐI 
(Ban hành kèm theo Thông tư....... ngày....tháng.... năm... dùng cho các doanh nghiệp viễn thông)

	Tháng     năm

	
	Người nộp thuế: ……………………..
	
	
	
	

	
	Mã số thuế: …………………………..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên DN Viễn thông kết nối
	Mã số thuế DN Viễn thông kết nối
	Doanh thu cước kết nối chưa có thuế GTGT
	Thuế suất (%)
	Thuế GTGT
	Ghi chú

	1. Doanh thu CKN không chịu thuế GTGT

	1
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Doanh thu CKN chịu thuế suất thuế GTGT 10%

	1
	DN viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DN viễn thông 2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	….
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng doanh thu cước kết nối phát sinh
	 
	
	
	
	

	Tổng thuế GTGT của cước kết nối phát sinh
	 
	
	
	
	

	Ghi chú:
	- Thời gian lập bảng: Trước ngày 20 tháng sau tháng phát sinh
	
	
	
	

	
	- Bảng kê được sử dụng để kê vào bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/06/2007.

	
	
	
	
	Ngày   tháng     năm 20…

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Phụ lục 02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ TẠM TÍNH CHI PHÍ, THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CƯỚC KẾT NỐI 
(Ban hành kèm theo Thông tư....... ngày....tháng.... năm... dùng cho các doanh nghiệp viễn thông)

	Tháng    năm

	
	Người nộp thuế: ……………………..
	
	
	
	
	

	
	Mã số thuế: …………………………..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	DN viễn thông kết nối
	Mã số thuế DN viễn thông kết nối
	Chi phí cước kết nối chưa có thuế GTGT
	Thuế suất (%)
	Thuế GTGT
	Ghi chú

	1. Cước kết nối dùng riêng cho kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT

	1
	DN Viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DN Viễn thông 2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Cước kết nối dùng riêng cho kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT

	1
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng chi phí cước kết nối phát sinh
	 
	
	
	
	

	Tổng thuế GTGT của cước kết nối phát sinh
	 
	
	
	
	

	Ghi chú:
	- Thời gian lập bảng: Trước ngày 20 tháng sau tháng phát sinh
	
	
	
	

	
	- Bảng kê được sử dụng để kê vào mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/06/2007.

	
	
	
	
	Ngày   tháng     năm 20…

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	
	Phụ lục 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ ĐỐI SOÁT DOANH THU CƯỚC KẾT NỐI 
(Ban hành kèm theo Thông tư....... ngày....tháng.... năm ...dùng cho các doanh nghiệp viễn thông)

	Tháng     năm
	
	

	
	Người nộp thuế: ……………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã số thuế: …………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên DN viễn thông kết nối
	Mã số thuế DN viễn thông kết nối
	Dịch vụ kết nối
	Ký hiệu, số hóa đơn
	Ngày, tháng năm phát hành
	Doanh thu CKN chưa có thuế GTGT
	Thuế suất (%)
	Thuế GTGT
	Số liệu đã tạm tính kê khai
	Chênh lệch số trên hóa đơn và tạm tính
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Doanh thu tạm tính chưa có thuế GTGT
	Tháng tạm tính
	Thuế GTGT
	Doanh thu chưa có thuế GTGT
	Thuế GTGT
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(7)-(10)
	(14)=(9)-(12)
	(15)

	1. Doanh thu CKN không chịu thuế GTGT
	 

	1
	DN Viễn thông 1
	 
	 CKN dịch vụ đt quốc tế tháng....
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	2
	DN Viễn thông 1
	 
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	 

	...
	...
	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng DN viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Doanh thu CKN chịu thuế suất thuế GTGT 10%
	 

	1
	DN viễn thông 2
	 
	Dịch vụ di động tháng....
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 x 
	 x 
	 

	2
	DN viễn thông 2
	 
	Dịch vụ cố định....tháng....
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 x 
	 x 
	 

	...
	...
	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng DN viễn thông 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DN viễn thông 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x 
	 x 
	 x 
	 x 
	 x 
	 

	4
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x 
	 x 
	 x 
	 x 
	 x 
	 

	Tổng DN viễn thông 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng doanh thu CKN chênh lệch so với tạm tính
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thuế GTGT chênh lệch so với tạm tính
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	- Căn cứ vào số chênh lệch về doanh thu, thuế GTGT cước kết nối đối với từng DN viễn thông (cột (13),(14)) để kê vào bảng kê mẫu số 01-1/GTGT ; nếu ngày phát hành hóa đơn quá ngày thứ 60 kể từ ngày kết thúc tháng phát sinh cước kết nối thì số chênh lệch về doanh thu, thuế GTGT được kê theo mẫu 01/KHBS và bảng tổng hợp 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/06/2007

	
	
	- x: Không kê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày   tháng     năm 20…

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Phụ lục 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ ĐỐI SOÁT CHI PHÍ CƯỚC KẾT NỐI 
(Ban hành kèm theo Thông tư.....ngày.... tháng....năm..., dùng cho các doanh nghiệp viễn thông)

	Tháng     năm

	
	Người nộp thuế: ……………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mã số thuế: …………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên DN Viễn thông kết nối
	Mã số thuế DN viễn thông kết nối
	Dịch vụ kết nối
	Ký hiệu, số hóa đơn
	Ngày, tháng năm phát hành
	Chi phí CKN chưa có thuế
	Thuế suất (%)
	Thuế GTGT
	Số liệu đã tạm tính kê khai
	Chênh lệch số trên hóa đơn và tạm tính
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chi phí tạm tính chưa có thuế GTGT
	Tháng tạm tính
	Thuế GTGT
	Chi phí chưa có thuế GTGT
	Thuế GTGT
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(7)-(10)
	(14)=(9)-(12)
	(15)

	1. Cước kết nối dùng riêng cho kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT

	1
	DN viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DN viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng DN viễn thông 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng DN viễn thông 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Cước kết nối dùng riêng cho kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT

	1
	DN viễn thông 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng DN viễn thông 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng chi phí CKN chênh lệch so với tạm tính
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thuế GTGT CKN chênh lệch so với tạm tính
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	- Căn cứ vào số chênh lệch về chi phí, thuế GTGT cước kết nối đối với từng DN viễn thông (cột (13),(14)) để kê vào bảng kê mẫu số 01-2/GTGT ; nếu ngày phát hành hóa đơn quá ngày thứ 60 kể từ ngày kết thúc tháng phát sinh cước kết nối thì số chênh lệch về chi phí, thuế GTGT được kê theo mẫu 01/KHBS và bảng tổng hợp 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/06/2007.

	
	
	- x: Không kê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày   tháng     năm 20…

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Phụ lục 05
	
	
	

	
	
	
	
	

	BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO  CỦA TSCĐ CHO CÁC CHI NHÁNH VÀ CHO 
TRỤ SỞ CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư ... ngày... tháng... năm... dùng cho các doanh nghiệp viễn thông)

	Tháng     năm

	
	
	
	
	

	
	Tên người nộp thuế:
	
	

	
	Địa chỉ:
	
	
	

	
	
	
	
	

	TT
	Tên chi nhánh
	MST chi nhánh
	Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phân bổ cho các chi nhánh để khấu trừ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 

	Gửi kèm Bảng kê này Bảng kê chi tiết thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phát sinh tại Trụ sở Công ty (không bao gồm TSCĐ phục vụ cho quản lý doanh nghiệp và bán hàng tại văn phòng công ty) được phân bổ.

	
	
	
	
	

	
	
	
	                                   Ngày     tháng    năm

	Người lập biểu                 Kế toán trưởng                       Giám đốc

	           (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	

	
	Văn phòng Công ty lập bảng kê chi tiết thuế GTGT của Tài sản cố định phát sinh tại Văn phòng công ty được phân bổ theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.


